
	Học kỳ I ( 18 tuần) / 36 tiết

	TUẦN
	TIẾT
	TÊN ĐỀ BÀI
	CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG

	1
	1
	-Giới thiệu chương trình lớp 2.
-Trò chơi “diệt các con vật có hại”.
	-Giới thiệu chương trình lớp 2.

-Trò chơi “diệt các con vật có hại”.

	
	2
	-Đội hình, đội ngũ
	-Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
-Điểm số - chào, báo cáo khi có giáo viên.

	2
	3
	-Đội hình, đội ngũ
- Trò chơi “qua đường lội”.
	-Dàn hàng ngang, dồn hàng.
-Trò chơi “qua đường lội”.

	
	4
	-Đội hình, đội ngũ
-Trò chơi “nhanh lên bạn ơi!”
	-Dàn hàng ngang, dồn hàng.

-Trò chơi “nhanh lên bạn ơi!”

	3
	5
	-Đội hình, đội ngũ
-Trò chơi “nhanh lên bạn ơi!”
	-Quay phải, quay trái.

-Trò chơi “nhanh lên bạn ơi!”

	
	6
	-Đội hình, đội ngũ
-Bài thể dục phát triển chung.
	-Quay phải, quay trái.

-Động tác vươn thở.

	4
	7
	-Bài thể dục phát triển chung.

-trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”.
	-Động tác tay.

-trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”.

	
	8
	-Bài thể dục phát triển chung.

-trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”.
	-Động tác lườn.
-trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”.

	5
	9
	-Đội hình, đội ngũ
-Bài thể dục phát triển chung.

	-chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại
-Ôn 4 động tác của bài thể dục phát triển trung.

	
	10
	-Đội hình, đội ngũ
-Bài thể dục phát triển chung.
	-chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại

-Động tác bụng.



	6
	11
	-Đội hình, đội ngũ
-Bài thể dục phát triển chung.
	-Đi đều.

-Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển trung.

	
	12
	-Kiểm tra
	-Kiểm tra 5 động tác của bài thể dục phát triển trung.

	7
	13
	-Đội hình, đội ngũ
-Bài thể dục phát triển chung.
	-Đi đều.
-Động tác toàn thân.

	
	14
	-Bài thể dục phát triển chung.
-Trò chơi “bịt mắt bắt dê”
	-Động tác nhảy
-Trò chơi “bịt mắt bắt dê”
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	8
	15
	-Bài thể dục phát triển chung

-trò chơi “bịt mắt bắt dê”
	-Động tác điều hòa.

-trò chơi “bịt mắt bắt dê”.

	
	16
	-Bài thể dục phát triển chung

-Đội hình đội ngũ
	- Ôn bài thể dục phát triển chung

- Đi đều.

	9
	17
	-Đội hình đội ngũ

-Bài thể dục phát triển chung
	-Điểm dố 1 -2 theo đội hình hàng dọc

- Ôn bài thể dục phát triển chung

	
	18
	-Đội hình đội ngũ

-Bài thể dục phát triển chung
	-Điểm dố 1 -2 theo đội hình hàng ngang.

- Ôn bài thể dục phát triển chung.

	10
	19
	-Kiểm tra
	-Kiểm tra bài thể dục phát triển chung.

	
	20
	-Đội hình đội ngũ.

-Trò chơi “bỏ khăn”.
	-Điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình vòng tròn.

- Trò chơi “bỏ khăn”.

	11
	21
	-Đội hình đội ngũ.

-Trò chơi “bỏ khăn”.
	-Đi đều.

-Trò chơi “bỏ khăn”.



	
	22
	-Đội hình đội ngũ.

-Trò chơi “bỏ khăn”
	-Đi đều.

-Trò chơi “bỏ khăn”.



	12
	23
	-Đội hình đội ngũ.

-Trò chơi “nhóm ba, nhóm bảy”.
	- Đi đều.

-Trò chơi “nhóm ba, nhóm bảy”.



	
	24
	-Đội hình đội ngũ.


	-Kiểm tra đi đều.



	13
	25
	-Ôn tập trò chơi
	-Ôn tập trò chơi “bỏ khăn” và “nhpoms ba, nhóm bảy”.



	
	26
	-Đội hình đội ngũ.

-Trò chơi “bịt mắt bắt dê”.
	-Điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình vòng tròn.

-Trò chơi “bịt mắt bắt dê”.



	14
	27
	-Trò chơi “Vòng tròn”
	-Trò chơi “Vòng tròn”



	
	28
	-Đội hình đội ngũ.

-Trò chơi “Vòng tròn”
	-Đi đều.

-Trò chơi “Vòng tròn”



	15
	29
	-Đội hình đội ngũ.

-Trò chơi “Vòng tròn”
	-Đi đều.

-Trò chơi “Vòng tròn”



	
	30
	-Bài thể dục phát triển chung.
-Trò chơi “Vòng tròn”
	-Ôn bài thể dục phát triển chung.
-Trò chơi “Vòng tròn”



	16
	31
	-Trò chơi “nhóm ba, nhóm bảy”.
	-Trò chơi “nhóm ba, nhóm bảy”.


	
	32
	-Trò chơi “nhanh lên bạn ơi!” và “Vòng tròn” 
	-Trò chơi “nhanh lên bạn ơi!” và “Vòng tròn”.


	17
	33
	-Trò chơi “bịt mắt bắt dê” và “nhóm ba, nhóm bảy”.
	-Trò chơi “bịt mắt bắt dê” và “nhóm ba, nhóm bảy”.


	
	34
	-Trò chơi “Vòng tròn” và “bỏ khăn
	-Trò chơi “Vòng tròn” và “bỏ khăn



	18
	35
	-Trò chơi “Vòng tròn” và “nhanh lên bạn ơi!”
	-Trò chơi “Vòng tròn” và “nhanh lên bạn ơi!”


	
	36
	-Ôn tập học lỳ 1
	-Ôn tập học lỳ 1
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